
 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG TOÀN TỈNH 2.210 9.024 3.888 14.505

I HUYỆN CẨM THỦY                      -                        -   744 2.246 

1 Xã Cẩm Thành                      -                        -   115 345

Thôn Chiềng Trám Sông Mã 34 102 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Thành Long 2 Sông Mã 81 243 Nhà Văn hóa thôn

2 Thị trấn Phong Sơn                      -                        -   482 1.446

Thôn Cửa Hà 1 Sông Mã 16 48 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Dương Hệu Sông Mã 104 312 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Đồng Trạ Sông Mã 100 300 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Gia Dụ Sông Mã 262 786
Nhà Văn hóa thôn, trạm y tế, hợp tác xã dịch vụ 

Nông nghiệp

3 Xã Cẩm Giang                      -                        -   10 44

Thôn Giang Sơn Sông Mã 1 4 Nhà Văn hóa thôn

Thông Giang Trung Sông Mã 9 40 Nhà Văn hóa thôn

4 Xã Cẩm Lƣơng                      -                        -   125 375

Thôn Kim Mẫm Sông Mã 90 270 Trường Mầm non xã

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Phụ lục 4: THỐNG KÊ DÂN CƢ SINH SỐNG Ở KHU VỰC VEN SUỐI, SÔNG (NƠI KHÔNG CÓ ĐÊ) CÓ NGUY CƠ NGẬP LỤT KHI CÓ LŨ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2023 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Lương Hòa Thuận Sông Mã 35 105 Nhà Văn hóa thôn

5 Xã Cẩm Vân                        -                        - 8 24

Thôn Tường Yên Sông Mã 8 24 Nhà Văn hóa thôn

6 Xã Cẩm Tú                      -                        -   4 12

Thôn Liên Sơn Sông Mã 4 12 Nhà Văn hóa thôn

II HUYỆN LANG CHÁNH 8 29 11 49

1 Xã Giao An 2 8                      -                        -   

Thôn Bắc Nạm Sông Âm 2 8                        -                        - Xen ghép trong thôn

2 Xã Tân Phúc                      -                        -   5 27 

Thôn Tân Lập Sông Âm                        -                        - 5 27 Trường tiểu học Tân Phúc, khu Tân Lập

3 Xã Trí Nang 6 21                      -                        -   

Bản Cảy Sông Cảy 2 7                      -                        -   Xen ghép trong thôn

Bản Giàng Vìn Sông Cảy 4 14                      -                        -   Xen ghép trong thôn

4 Xã Giao Thiện                        -                        - 6 22

Thôn Chiềng Lăn Sông Sạo                        -                        - 2 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Khu 2 Sông Âm                        -                        - 4 15 Nhà văn hóa thôn

III HUYỆN BÁ THƢỚC 348 1.419 271 1.157

1 Xã Ban Công 81 284                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn La Hán
Sông Mã, Suối 

Chàm
71 247                      -                        -   

Thôn Cả Sông Mã 10 37                      -                        -   

2 Thị trấn Cành Nàng 113 465                      -                        -   

Phố 1 Lâm Xa Sông Mã 11 34                      -                        -   

Phố 2 Lâm Xa Sông Mã 67 291                      -                        -   

Khu phố Mốt Sông Mã 5 23                      -                        -   

Khu phố Đắm Sông Mã 25 96                      -                        -   

Phố 5 Sông Mã 1 5                      -                        -   

Khu phố Măng Sông Mã 4 16                      -                        -   

3 Xã Lƣơng Trung                      -                        -   50 209 

Thôn Chòm Mốt Sông Mã                      -                        -   10 48 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Thủy Sông Mã                      -                        -   25 102 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quang Trung Sông Mã                      -                        -   15 59 Nhà văn hóa thôn

4 Xã Ái Thƣợng 102 462 62 275 

Thôn Trênh Sông Mã 11 62                        -                        - 

Thôn Côn Sông Mã                        -                        - 62 275 Đồi núi cao

Thôn Mý Sông Mã 29 119                        -                        - 

Thôn Vèn Sông Mã 33 137                        -                        - 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Đan Sông Mã 1 11                        -                        - 

Thôn Giổi Sông Mã 28 133                        -                        - 

5 Xã Điền Lƣ 14 42                        -                        - 

Thôn Điền Giang Sông Mã 11 30                        -                        - 

Thôn Điền Lý Sông Mã 2 8                        -                        - 

Thôn Triu Sông Mã 1 4                        -                        - 

6 Xã Hạ Trung                      -                        -   31 120 

Thôn Chiềng Ai Sông Mã                      -                        -   31 120 Nhà văn hóa thôn

7 Xã Điền Trung 23 97                        -                        - 

Thôn Rầm Tám Sông Mã 23 97                        -                        - 

8 Xã Lƣơng Ngoại                        -                        - 105 460 

Thôn Giầu Cả Sông Mã                        -                        - 18 85 Nhà văn hóa thôn

Thôn Ngọc Sinh Sông Mã                        -                        - 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Dần Long Sông Mã                        -                        - 86 371 Nhà văn hóa thôn, trường học

9 Xã Thiết Kế 15 69                        -                        - 

Thôn Chảy Kế Sông Mã 2 7                        -                        - 

Thôn Luồng Sông Mã 8 44                        -                        - 

Thôn Cha Sông Mã 2 7                        -                        - 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Khung Sông Mã 3 11                        -                        - 

10 Xã Thiết Ống                        -                        - 23 93 

Thôn Thúy Sông Mã                        -                        - 1 3 Hội trường thôn

Thôn Thiết Giang Sông Mã                        -                        - 2 8 Hội trường thôn

Phố Bá Lộc Sông Mã                        -                        - 5 21 Hội trường thôn

Phố Đồng Tâm 3 Sông Mã                        -                        - 2 10 Hội trường thôn

Thôn Suội Sông Mã                        -                        - 2 7 Hội trường thôn

Thôn Quyết Thắng Sông Mã                        -                        - 5 23 Hội trường thôn

Phố Đồng Tâm 1 Sông Mã                        -                        - 5 18 Hội trường thôn

Thôn Chun Sông Mã                        -                        - 1 3 Hội trường thôn

IV HUYỆN QUAN HÓA 13 57 47 196

1 Xã Nam Xuân                        -                        - 14 60 

Bản Bút Xuân Sông Luồng                        -                        - 2 10 Nhà văn hóa bản

Bản Nam Tân Sông Luồng                        -                        - 4 14 Nhà văn hóa bản

Bản Khuông Sông Luồng                        -                        - 8 36 Nhà văn hóa bản

2 Xã Phú Xuân 1 5                      -                        -   

Bản Éo Sông Mã 1 5                      -                        -   

3 Xã Trung Thành                        -                        - 17 72 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Bản Chiềng Sông Mã                        -                        - 17 72 Hộ gia đình trong bản

4 Xã Thành Sơn                        -                        - 6 20

Bản Sơn Thành Sông  Mã                        -                        - 4 16 Nhà văn hóa bản

Bản Thành Yên  Sông Mã                        -                        - 2 4 Nhà văn hóa bản

5 Xã Trung Sơn 1 2                      -                        -   

Bản Chiềng Sông Mã 1 2                      -                        -   

6 Thị trấn Hồi Xuân 11 50 10 44 

Khu phố Khằm Sông Mã 6 26 6 27 Nhà văn hóa, trường học

Khu phố 1 Sông Mã 4 20 4 17 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 2 Sông Mã 1 4                      -                        -   Nhà người thân

V HUYỆN THẠCH THÀNH 950 4.250 602 2.423

1 Xã Thạch Lâm 217 935                      -                        -   

Thôn Biện S.Bưởi 84 369                      -                        -   

Thôn Đồi S.Bưởi 70 315                      -                        -   

Thôn Nghéo S.Bưởi 29 117                      -                        -   

Thôn Thống Nhất S.Bưởi 27 104                      -                        -   

Thôn Nội Thành S.Ngang 5 21                      -                        -   

Thôn Đăng Thượng S.Ngang 2 9                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

2 Xã Thạch Quảng 88 407                      -                        -   

Quảng Giang S. Bưởi 56 271                      -                        -   

Quảng Tân S. Bưởi 14 59                      -                        -   

Quảng Thắng S. Bưởi 9 42                      -                        -   

Quảng Cư S. Bưởi 9 35                      -                        -   

3 Xã Thạch Cẩm 292 1.413                      -                        -   

Thôn Xuân Long S. Bưởi 82 503                      -                        -   

Thôn Thành Quang S. Bưởi 42 176                      -                        -   

Thôn Cẩm Lợi 1 S. Bưởi 69 303                      -                        -   

Thôn Cẩm Lợi 2 S. Bưởi 24 122                      -                        -   

Thôn Thạch Yến S. Bưởi 36 145                      -                        -   

Thôn Cẩm Mới S. Bưởi 39 164                      -                        -   

4 Xã Thạch Sơn 335 1.416                      -                        -   

Bình Chính S. Bưởi 103 469                      -                        -   

Bình Sậy S. Bưởi 17 68                      -                        -   

Liên Sơn S. Bưởi 7 32                      -                        -   

Đồng Hương S. Bưởi 44 180                      -                        -   

Tân Sơn S. Bưởi 164 667                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

5 Xã Thành Mỹ 10 41 463 1.955

Đồng Luật S. Bưởi                        -                        - 24 123 Nhà VH thôn

Phong Phú S. Bưởi                        -                        - 91 391 Đồi Me, Chòm Cò

Vân Đình S. Bưởi                        -                        - 51 206 Đình Mường Đòn

Vân Tiến S. Bưởi 5 19 129 557 Rừng Chẹo, Đồi Vó

Tây Hương S. Bưởi                        -                        - 88 359 Đồi Dơ

Lệ Cẩm 1 S. Bưởi 5 22 55 217 Nhà Văn hóa thôn

Lệ Cẩm 2 S. Bưởi                        -                        - 25 102 Nhà Văn hóa thôn

6 Xã Thạch Bình                        -                        - 7 33 

Yên Khánh S. Bưởi                        -                        - 6 29 Đồi gò Bô

Yên Phú S. Bưởi                        -                        - 1 4 Đồi gò Bô

7 Xã Thành Trực 8 38 10 30

Đa đụn S. Bưởi 6 25 4 12 Nhà VH, khu đồi cao

Vọng Thủy S. Bưởi 1 5 6 18 Nhà VH thôn

Ngọc Nước S. Bưởi 1 8                        -                        - 

8 Thị trấn Kim Tân                        -                        - 122 405 

KP Ngọc Bồ S. Bưởi                        -                        - 100 332 Nhà văn hóa

Khu phố 6 S. Bưởi                        -                        - 22 73 Nhà văn hóa
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

VI HUYỆN THỌ XUÂN 721 2.622 1.486 5.396

1 Xã Xuân Bái 38 134 5 18

Thôn Hồng Phong Hữu sông Chu 10 30 5 18 NVH Thôn Hồng Phong

Thôn Minh Thành 1 Hữu sông Chu 6 25                      -                        -   

Thôn Xuân Tân Hữu sông Chu 15 49                      -                        -   

Thôn Quyết Thắng 2 Hữu sông Chu 7 30                      -                        -   

2 TT Lam Sơn                        -                        - 59 224

Lam Sơn Hữu sông Chu                        -                        - 24 89 Nhà văn hóa Lam Sơn

Phúc Lâm Hữu sông Chu                        -                        - 6 23 NVH Thôn Phúc Lâm

Giao Xá Hữu sông Chu                        -                        - 9 33 Trường Tiểu học Lam Sơn

Hào Lương Tả sông Chu                        -                        - 20 79 Trường THCS Xuân Lam

3 Xã Xuân Thiên 683 2.488 1.422 5.154

Thôn Hiệp Lực Tả sông Chu 12 52 209 806 NVH Thôn Hiệp L:ực

Thôn Đại Đồng Tả sông Chu 17 68 173 585 NVH Thôn Đại Đồng

Thôn Quảng Phúc Tả sông Chu 75 311 226 848 Chùa Quảng Phúc

Thôn Tân Thành Tả sông Chu 101 330 139 530 NVH Thôn Tân Thành

Thôn Thống Nhất Tả sông Chu 47 171 135 410 NVH Thôn Thống Nhất

Thôn Cộng Lực Tả sông Chu 99 360 151 557 Trường THCS Xuân Thiên
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Hòa Bình Tả sông Chu 95 368 151 572 Trường Mầm Non Xuân Thiên

Thôn Quảng Ích 1 Tả sông Chu 111 399 88 343 Trường Tiểu học Xuân Thiên

Thôn Quảng Ích 2 Tả sông Chu 108 345 98 351 Trường Tiểu học Xuân Thiên

Thôn Đồng Cổ TSC 18 84 52 152 NVH thôn Đồng Cổ

VII HUYỆN THƢỜNG XUÂN 134 514 686 2.868

1 Xã Thọ Thanh                        -                        - 119 516 

Thôn Đông Xuân Sông Chu                        -                        - 43 194 Trường THCS

Thông Hồng Kỳ Sông Chu                        -                        - 25 110 Nhà văn hóa thôn

Thông Thanh Long Sông Chu                        -                        - 31 142 Nhà văn hóa thôn

Thông Thanh Cao Sông Chu                        -                        - 20 70 Nhà Văn hóa thôn

2 Xã Ngọc Phụng                      -                        -   213 922

Thôn Xuân Thắng Sông Âm                      -   -                  42 191 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Hưng Long Sông Âm                      -   -                  171 731 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Xuân Dƣơng                      -                        -   145 589

Thôn Xuân Thịnh Sông Âm                      -                        -   120 487 Đồi Công

Thôn Thống Nhất 1 Sông Chu                      -                        -   25 102 Nhà văn hóa thôn

4 Xã Luận Khê 6 21 1 7 

Thôn Nhàng Sông Đằn -                      -                      1 7 UBND xã
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Chiềng Suối Chiềng 6 21                      -                        -   

5 Xã Tân Thành 44 184                        -                        - 

Thôn Thành Đon Sông Đằn 5 18 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Hạ Sông Đằn 8 26 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Lãm Bến Nhạ 2 9 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Lợp Sông Đằn 17 88 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Lợi Sông Than 5 16 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Nàng Sông Nàng 7 27 -                      -                      Nhà văn hóa thôn

6 Xã Xuân Thắng 35 136 -                  -                  

Thôn Xem Đót Sông Đót 6 23 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Thắng Suối Thắng 5 20 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Thọ Suối Khó 3 15 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

Thôn Tú Suối Tú 6 20 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

Thôn Dín Suối 3 Khe 12 48 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

Thôn Én Suối Én 3 10 -                  -                  Nhà văn hóa thôn

7 Xã Lƣơng Sơn                        -                        - 199 806 

Thôn Ngọc Thượng Suối Trác                        -                        - 10 42 Nhà văn hóa thôn

Thôn Lương Thịnh Suối Hón Giường                        -                        - 12 49 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Ngọc Sơn Suối Hón Giường                        -                        - 9 37 Nhà văn hóa thôn

Thôn Lương Thiện Suối                        -                        - 25 92 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Thành Suối                        -                        - 69 276 Nhà văn hóa thôn

Thôn Minh Quang Suối Nguồn                        -                        - 51 212 Nhà văn hóa thôn

Thôn Minh Ngọc Suối Minh Ngọc                        -                        - 23 98 Nhà văn hóa thôn

8 Xã Xuân Lộc 22 76                      -                        -   

Thôn Chiềng Sông Luộc 7 23                      -                        -   

Thôn Pà Cầu Sông Luộc 6 22                      -                        -   

Thôn Cộc Sông Luộc 9 31                      -                        -   

9 Thị Trấn 14 52 -                      -                      

Khu phố Xuân Minh Sông Chu 11 40                      -                        -   

Khu phố Thanh Xuân Sông Đặt 3 12                      -                        -   

10 Xuân Cao 13 45 9 28

Thôn Xuân Minh 1 Sông Chu 1 4                      -                        -   

Thôn Xuân Thắng Sông Chu 2 8                      -                        -   

Thôn Quyết Thắng 1 Sông Chu                      -                        -   4 12 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Thắng 2 Sông Chu 5 12                      -                        -   

Thôn Thành Tiến Sông Chu                      -                        -   5 16 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

Thôn Quyết Tiến Sông Chu 3 14                      -                        -   

Thôn Trung Nam Sông Chu 2 7                      -                        -   

VIII  HUYỆN NHƢ XUÂN 1 5 26 112 

1  Xã Bãi Trành                      -                        -   14 60 

 Thôn Cầu  Sông Sào                      -                        -   4 17  Nhà văn hóa thôn 

 Thôn Xuân Khánh  Sông Sào                      -                        -   6 25  Nhà văn hóa thôn 

 Thôn3  Sông Sào                      -                        -   4 18  Nhà văn hóa thôn 

2  Xã Thanh Hòa 1 5 2 7 

 Thôn Tân Thành  Sông Chàng 1 5 2 7  Nhà văn hóa thôn 

3  Xã Cát Vân                      -                        -   5 22 

 Thôn Vân Tiến  Khe Hón Súc                      -                        -   1 6  Nhà văn hóa thôn 

 Thôn Vân Thượng  Khe Rào                      -                        -   1 4  Nhà văn hóa thôn 

 Thôn Vân Bình  Khe Rào                      -                        -   2 8  Nhà văn hóa thôn 

 Thôn Vân Hòa  Khe Rào                      -                        -   1 4  Nhà văn hóa thôn 

4  Xã Xuân Bình                      -                        -   5 23 

 Thôn Hào  Suối Mơ                      -                        -   5 23  Nhà văn hóa thôn 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B C (1) (2) (3) (4) (5)

 Triền sông 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

TT  Thôn, xã 

IX  HUYỆN NGỌC LẶC 35 128 15 58 

1  Xã Minh Sơn                        -                        - 5 16 

 Minh Hòa  Sông Cầu Chày                        -                        - 2 7  Hội trường thôn 

 Minh Thắng  Sông Cầu Chày                        -                        - 3 9  Hội trường thôn 

2  Xã Phùng Giáo 6 25                        -                        - 

 Làng Môn  Sông Âm 1 5                        -                        - 

 Hợp Thành  Sông Âm 1 4                        -                        - 

 Làng Chầm  Sông Âm 4 16                        -                        - 

3  Xã Phùng Minh 5 20 10 42 

 Làng Cốc  Sông Âm 2 8 4                     22  Trường học 

 Làng Chu  Sông Âm 1 4 5                     15  Nhà văn hóa thôn 

 Minh Lãi  Sông Âm 2 8                        -                        - 

 Làng Thượng  Sông Âm                        -                        - 1 5  Nhà văn hóa thôn 

4  Xã Phúc Thịnh 24 83                        -                        - 

 Làng Miềng  Sông Âm 24 83                        -                        - 
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